
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

1 Nguyễn Viết Ngọc

2 Nguyễn Minh Hiếu Sáng

3 Nguyễn Anh Dũng Thứ 4

4 Trần Quang Huy (13/4)

5 Trần Minh Quang

6 Phạm Quốc Đạt

7 Nguyễn Bằng Cao

8 Phạm Minh Chiến Sáng

9 Vũ Minh Chiến Thứ 4

10 Nguyễn Duy Chức (13/4)

11 Đỗ Tiến Vinh

12 Đỗ Trung Thành

13 Nguyễn Minh Vuong

14 Đỗ Tiến Hải

15 Hoàng Trung Toản Sáng

16 Phạm Đức Anh Thứ 5

17 Giàng A Nắng (14/4)

18 Đào Duy Sinh

19 Ngô Văn Việt

20 Lưu Văn Nhàn

21 Đỗ Văn Long

22 Lý Ngọc Minh Sáng

23 Nguyễn Hải Nam Thứ 5

24 Trần Hữu Long (14/4)

25 Nguyễn Đức Tới

Nguyễn Thị Hoa

Đặng Quang Hùng

Nguyễn Ngọc 

Thảo

H108

H108

H108

7 7h30 - 9h30

46KTML4

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí VRV/VRF cho tòa nhà văn 

phòng 15 tầng.

13 9h45 - 11h45

Bùi Thị Hằng

2

46KTML4

Tính toán,  thiết kế hệ thống điều hòa 

trung tâm cho hội trường 800 m2 đặt 

tại Hải Phòng

11 9h45 - 11h45

46KTML2

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí cho nhà  hàng lẩu băng 

chuyền đặt tại Hà Nội có thể phục vụ 

200 thực khách 

Khoa: Công nghệ nhiệt lạnh

NĂM HỌC 2021 - 2022

Nguyễn Thế Hưng 7h30 - 9h30 H10846KTML1

Thiết kế hệ thống điều hoà không khí 

cho nhà xưởng 400m2 đặt tại Bắc 

Ninh

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 16/4/2022)



TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

26 Trần Đức Thắng

27 Nguyễn Tiến Tuấn

28 Mai Xuân Đan Sáng

29 Nguyễn Văn Đại Thứ 6

30 Trần Công Đức (15/4)

31 Hờ A Giàng

32 Hoàng Văn Hào

33 Nguyễn Quang Duy

34 Trần Quang Đạo Sáng

35 Vũ Văn Điệp Thứ 6

36 Nguyễn Hữu Đông (15/4)

37 Phạm Ngọc Đức

38 Nguyễn Xuân Thuần

39 Nguyễn Hồng Sơn

40 Nguyễn Hoàng Hải Chiều

41 Nguyễn Quang Hưng Thứ 6

42 Nguyễn Tuấn Linh (15/4)

43 Hoàng Duy Thành

44 Nguyễn Văn Phúc

45 Lê Tuấn Anh

46 Nguyễn Văn Bắc Chiều

47 Đào Mạnh Dũng Thứ 6

48 Nguyễn Thành Đạt (15/4)

49 Bùi Hoàng Giang

50 Lò Văn Nguyên

51 Nguyễn Văn Đức

52 Đào Minh Chiến Sáng

53 Bùi Minh Hải Thứ 2

54 Hoàng Văn Sỹ (18/4)

55 Nguyễn Văn Khâm

56 Nguyễn Hữu Thành 45KTML3

57 Nguyễn Mạnh Đức

46KTML2

Thiết kế hệ thống điều hoà không khí 

cho biệt thự 4 tầng diện tích mặt sàn 

320 m2 tại Huế

Đặng Quang Hùng

Đặng Quang Hùng

Nguyễn Ngọc 

Thảo

Đặng Quang Hùng

Nguyễn Ngọc 

Thảo

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thế Hưng

46KTML5

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí trung tâm làm lạnh nước 

cho trung tâm siêu thị 3 tầng.

15
15h15 - 

17h15

Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản 

trái cây tươi với dung tích 100 tấn đặt 

tại Hà Nội

Bùi Thị Hằng
46KTML2

H108

H108

H108

H108

H108

H108

H108

6
13h00 - 

15h00

46KTML4

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí VRV/VRF cho tòa nhà văn 

phòng 15 tầng.

13 9h45 - 11h45

Bùi Thị Hằng46KTML2

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí cho rạp chiếu phim sức 

chứa 1000 người đặt tại Hà Nội.

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí trung tâm xử lý gió cho 

trường quay truyền hình 500 chỗ 

ngồi.

12 9h45 - 11h45

2 7h30 - 9h30

46KTML3

Tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản 

80 tấn cá thu đông lạnh đặt  tại TP Đà 

Nẵng

2 9h45 - 11h45

5 7h30 - 9h30

46KTML4



TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

58 Vũ Văn Đức

59 Bùi Việt Anh Sáng

60 Phạm Văn Tám Thứ 2

61 Hà Chí Hải (18/4)

62 Phạm Xuân Tùng

63 Hoàng Tuấn Anh

64 Nguyễn Quang Đạo 46KTML1

65 Hoàng Duy Dân

66 Trần Lâm Hàn

67 Nguyễn Đình Lộc

68 Nguyễn Hữu Cờ

69 Nguyễn Văn Hiến

70 Lê Quang Trường 46KTML1

71 Chìu Cắm Dưỡng

72 Nguyễn Ngọc Quy

73 Nguyễn Trung Tiến

74 Nguyễn Xuân Tiến

75 Trần Vinh Khánh

76 Nguyễn Quang Duy

77 Trần Quang Đạo

78 Vũ Văn Điệp

79 Nguyễn Hữu Đông

80 Phạm Ngọc Đức

81 Nguyễn Xuân Thuần

82 Trần Ngọc Bách 46KTML3

83 Lê Mạnh Thắng

84 Lê Quang Hiếu

Thiết kế kho lạnh nhiều buồng thể 

tích 10m3 bảo quản thực phẩm tại Hà 

Nội

Mô phỏng đơn giản hoạt động máy 

điều hòa công suất nhỏ, phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến máy

Thiết kế hệ thống điều hoà không khí 

cho trung tâm thương mai Vincom 

diện tích 1000m2 đặt tại Nam Định

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí trung tâm xử lý gió cho 

trường quay truyền hình 500 chỗ 

ngồi.

46KTML4

Nguyễn Thị Hoa

Đặng Quang Hùng

Nguyễn Đức Tú

Nguyễn Đức Tú

Nguyễn Thế Hưng

H108

Nguyễn 

Đức Tú

Nguyễn 

Đức Tú

Đặng 

Quang 

Hùng

Nguyễn 

Thế Hưng

7h30 - 9h30

46KTML3

Tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản 

80 tấn cá thu đông lạnh đặt  tại TP Đà 

Nẵng

2 9h45 - 11h45



TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

85 Nguyễn Bá Anh Đức

86 Trần Văn Cường

87 Phạm Hồng Sơn

88 Nguyễn Thế Hiển 46KTML3

89 Phùng Đức Toàn

90 Lê Đình Luân

91 Nguyễn Văn Tiến

92 Nguyễn Hoàng Nam

93 Nguyễn Văn Thanh

94 Vũ Đức Quang 46KTML4

95 Nguyễn Long Nhật

96 Vũ Trọng Nhân

97 Bùi Văn Quảng

98 Hà Trung Sơn

99 Trần Văn Thanh

100 Lê Việt Cường 46KTML5

101 Nguyễn Thành Đạt

102 Lê Hoàng Giang

103 Nguyễn Hữu Tuấn

104 Trần Long Vũ

105 Lê Trọng Trung

106 Nguyễn Minh Dũng 46KTML5

107 Nguyễn Văn Hiếu

108 Phạm Văn Hoàng

109 Đỗ Văn Minh

110 Hoàng Hồng Vinh

111 Phạm Ngọc Vinh

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí cho văn phòng cho thuê

Thiết kế hệ thống điều hoà không khí 

cho trung tâm thương mai Vincom 

diện tích 1000m2 đặt tại Nam Định

Tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản 

120 tấn nho Mỹ tại TP Hồ Chí Minh

Đánh giá hiệu quả làm việc, khả năng 

tiết kiệm năng lượng của máy điều 

hòa dân dụng Inverter

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí cho văn phòng tỉnh ủy Sơn 

La

Hồ Diên Đức

Nguyễn Đức Tú

Hồ Diên Đức

Đặng Quang Hùng

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thế Hưng

Nguyễn 

Đức Tú

Hồ Diên 

Đức

Đặng 

Quang 

Hùng

Hồ Diên 

Đức

Nguyễn 

Thế Hưng

Nguyễn 

Thị Hoa



TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

112 Lê Tuấn Anh 46KTML6

113 Lưu Ngọc Chu

114 Lê Đình Giang

115 Phạm Quang Hà

116 Lý Đức Huy

117 Bùi Phương Nam

118 Đỗ Phương Nam 46KTML6

119 Nguyễn Văn Quỳnh

120 Nguyễn Văn Sỹ

121 Bùi Duy Đức

122 Đinh Anh Tuấn

123 Lê Anh Tuấn

TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

1 Lưu Tiến Anh

2 Nguyễn Đức Hải

3 Vương Chí Thành

4 Lê Thu Hồng

5 Đàm Ngọc Ngọ

6 Trần Đình Viên

7 Trương Đức Thăng

8 Ngô Xuân Thắng

9 Đoàn Năng Bách 46 ĐĐT1 Thiết kế mô hình dàn trải H105

10 Nguyễn Mạnh Đạt điện thoại Xaomi

11 Đặng Minh Hiếu
Hoàng Nhật Thanh

2 7h30-8h30

H105Thiết kế và lắp đặt mạch khóa điện tử 

điều khiển bằng Smartphone qua 

Bluetooth

Đỗ Phương Nhung 14 8h45 -9h45

Thiết kế mô hình hệ thống điện trong 

ngôi nhà thông minh
Vũ Thị Nhật 15 10h00 - 11h

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí cho hội trường lớn tỉnh Gia 

Lai

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

không khí cho văn phòng hành chính 

TP Hà Nội

Khoa: Điện tử viễn thông

46ĐTTT

Thiết kế, lắp đặt mô hình hệ thống 

Camera IP

Nguyễn Quang 

Huy
13

Sáng

7h30 - 8h30

Hồ Diên Đức

Hồ Diên Đức

Nguyễn Ngọc 

Thảo

Hồ Diên 

Đức

Nguyễn 

Ngọc Thảo

Hồ Diên 

Đức



TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

12 Hoàng Văn Dỹ Thiết kế mô hình dàn trải Sáng

13 Ma Công Cường lò vi sóng cơ

14 Đỗ Bá Nam Thứ 2

15 Lương Đức Thịnh Thiết kế mô hình dàn trải

16 Nguyễn Văn Đoạt điện thoại Iphone 6 Ngày 18/4

17 Nguyễn Văn Hiếu

18 Nguyễn Xuân Quảng Thiết kế mô hình dàn trải

19 Nguyễn Tất Anh lò vi sóng điện tử

20 Dương Quang Vinh

21 Đoàn Văn Chiến Thiết kế mô hình chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện sinh hoạtNguyễn Quang Huy 1

22 Bùi Anh Hào

23 Vũ Trung Kiên

24 Triệu Tiến Quân Phạm Đức Tuấn 6

25 Nguyễn Hữu Duy

26 Phạm Đức Nam

27 Nguyễn Tá An

28 Phạm Xuân Toàn 46 Đ ĐT2 Vũ Thị Nhật 7

29 Hoàng Xuân Trường

30 Vương Tuấn Trắc

31 Quách Hồng Sơn

32 Phạm Trần Vuơng Thiên Đỗ Phương Nhung 8

33 Phạm Minh Tuấn

34 Vũ Công Tuấn

35 Nguyễn Văn Đô Nguyễn Văn Huy 9

36 Nguyễn Công Minh

37 Tạ Bá Quyền

Thiết kế mô hình máy

 đo thân nhiệt tự động 

sử dụng vi điều khiển

7h30-8h30

Thiết kế mô hình máy 

rửa tay tự động 

sử dụng vi điều khiển

7h30-8h30

Thiết kế mô hình dàn trải 

điện thoại Iphone 6S

7h30-8h30

Hoàng Nhật Thanh 5 7h30-8h30

7h30-8h30

Thiết kế mô hình bộ nguồn 

ổn áp một chiều điều chỉnh 

được điện áp ra

7h30-8h30

Hoàng Nhật Thanh

3 8h40-9h40

Nguyễn Văn Huy 4 9h50-8h30



TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

38 Lê Văn Đức Lương Chí Thiện 10

39 Lục Quang Đương

40 Lê Phú Thành Đạt

41 Nguyễn Văn Tôn Đặng Quốc Chính 11

42 Đào Tiến Thái

43 Nguyễn Anh Tuấn

44 Hoàng Trung Đức Đặng Quốc Chính 12

45 Bùi Viết Thìn

46 Trần Mạnh Tuấn

47 Hoàng Quý Hưởng 45Đ ĐT

TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

1 Nguyễn Thế Tài Anh

2 Phạm Tuấn Anh

3 Đặng Quang Duy Sáng

4 Nguyễn Quang Huy

5 Vũ Duy Khánh thứ 7 

6 Nguyễn Hữu Kính

7 Võ Văn Long Ngày 23/4

8 Nguyễn Tiến Lực

9 Nguyễn Văn Minh

10 Nguyễn Văn Hoài Nam

11 Nguyễn Văn Ngọc

12 Mai Xuân Tiến 

9h45 -11h45

Khoa: Điện - Tự động hóa

46TĐH

Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều 

khiển bãi gửi xe ô tô tự động dùng 

PLC

Phạm Kiên Trung 1 7h30 - 9h30

H304

Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều 

khiển giám sát bãi gửi xe ô tô tự động 
Bùi Đức Hoàng 2

Thiết kế mô đồng hồ hiển thị 

thời gian ngày, tháng, năm, nhiệt độ 

bằng Led ma trận và hiển thị 

chữ tùy chỉnh.

7h30-8h30

Thiết kế mô hình dàn trải 

mạch nguồn Tivi LCD Samsung

7h30-8h30

Thiết kế mô hình dàn trải

 mạch điện điều khiển máy 

điều hòa dân dụng

7h30-8h30



TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

TT Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn Tiểu ban Ngày Thời gian Phòng

1 Nguyễn Đức Hiếu Nghiên cứu, xây dựng cẩm nang 

2 Nguyễn Thu Hà khắc phục các sự cố thường gặp Phạm Trường Sinh

3 Đàm Tiến Đạt  của hệ thống máy tính và mạng LAN

4 Lê Đức Việt

5 Bùi Vĩnh Huy NC, TK hệ thống sản phẩm đồ họa phục Phùng Thị Sáng 

6 Nguyễn Thị Sinh vụ nhận diện và quảng bá  thương hiệu. Nguyên Hạnh

NC, TK hệ thống sản phẩm đồ họa phục Phùng Thị thứ 7

 vụ nhận diện và quảng bá game Genshin ImpactNguyên Hạnh

8 Nguyễn Văn Doanh Thiết kế, xây dựng Website quảng bá sản phẩm (23/4)

9 Nguyễn Công Hoan

10 Đinh Văn Tùng

11 Trương Văn Đạt

12 Triệu Thị Trà My

13 Nguyễn Đình Phương

14 Nguyễn Thị Huệ

Chú ý:  Sinh viên phải có mặt trước buổi bảo vệ 15 phút để chuẩn bị và mang theo thẻ Sinh viên (hoặc CMTND)

   

Đã ký Đã ký

Nguyễn Đăng Lăng Đặng Thị Ngọc Lan

Lê Hồng Thanh 5 7h30-8h45h

quảng bá thương mại điện tử

       Ngày 13 tháng 04 năm 2022

Phòng đào tạo Người lập biểu

7 Nguyễn Phương Khanh 4 10h30-11h30

Lê Thị Vân Hồng 2 9h-11h
 và bán hàng cho doanh nghiệp

Khoa: Công nghệ thông tin

46CNTT

1 7h30-9h

H404

3 9h15-10h15

H406
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển hệ thống


